
1 Đoàn xã Thuận Lợi
114 21 93 1.260.000 2.232.000 3.492.000 420.000 744.000 1.164.000 388.000

2 Đoàn xã Thuận Phú
109 38 71 2.280.000 1.704.000 3.984.000 760.000 568.000 1.328.000 442.667

3 Đoàn xã Đồng Tiến
130 30 100 1.800.000 2.400.000 4.200.000 600.000 800.000 1.400.000 466.667

4 Đoàn xã Đồng Tâm
115 35 80 2.100.000 1.920.000 4.020.000 700.000 640.000 1.340.000 446.667

5 Đoàn xã Tân Phước
114 27 87 1.620.000 2.088.000 3.708.000 540.000 696.000 1.236.000 412.000

6 Đoàn xã Tân Hưng
104 18 86 1.080.000 2.064.000 3.144.000 360.000 688.000 1.048.000 349.333

7 Đoàn xã Tân Lợi
107 26 81 1.560.000 1.944.000 3.504.000 520.000 648.000 1.168.000 389.333

8 Đoàn xã Tân Hòa
125 20 105 1.200.000 2.520.000 3.720.000 400.000 840.000 1.240.000 413.333

9 Thị trấn Tân Phú
125 35 90 2.100.000 2.160.000 4.260.000 700.000 720.000 1.420.000 473.333

10 Đoàn xã Tân Tiến
137 22 115 1.320.000 2.760.000 4.080.000 440.000 920.000 1.360.000 453.333
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Mức trích nộp Đoàn phí năm 2020

(Kèm theo Công văn số:216 - CV/HĐTN ngày  17 tháng 11 năm 2020 của BTV Huyện Đoàn Đồng Phú)



11 Đoàn xã Tân Lập
91 22 69 1.320.000 1.656.000 2.976.000 440.000 552.000 992.000 330.667

12 VP UBND & HĐND
32 32 1.920.000 0 1.920.000 640.000 0 640.000 213.333

13 TA – VKS – THA
10 10 600.000 0 600.000 200.000 0 200.000 66.667

14 Ngành Tài chính 
17 17 1.020.000 0 1.020.000 340.000 0 340.000 113.333

15 Công an
62 47 15 2.820.000 360.000 3.180.000 940.000 120.000 1.060.000 353.333

16 Quân sự
12 3 9 180.000 216.000 396.000 60.000 72.000 132.000 44.000

17 Trung tâm y tế
19 19 1.140.000 0 1.140.000 380.000 0 380.000 126.667

18 CN VP ĐKĐĐ
22 22 1.320.000 0 1.320.000 440.000 0 440.000 146.667

19 PTDTNT-THCS ĐP
11 11 660.000 0 660.000 220.000 0 220.000 73.333

20 TTGDTX
34 5 29 300.000 522.000 822.000 100.000 174.000 274.000 91.333

21 THPT Đồng Phú 
806 6 800 360.000 14.400.000 14.760.000 120.000 4.800.000 4.920.000 1.640.000

22 THCS &THPT Đồng 

Tiến 426 4 422 240.000 7.596.000 7.836.000 80.000 2.532.000 2.612.000 870.667

2.722 470 2.252 28.200.000 46.542.000 74.742.000 9.400.000 15.514.000 24.914.000 8.304.667Tổng cộng




